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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt Danh mục tài liệu tham khảo 

kỳ thi tuyển công chức năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

 

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về 

việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2023 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm các tổ chức hành chính thuộc 

Cục Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 

của Cục Hàng không Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-CHK ngày 14/8/2023 của Cục trưởng Cục 

Hàng không Việt Nam về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 

2023 của Cục Hàng không Việt Nam; 

Theo đề nghị của Thư ký Hội đồng thi tuyển công chức năm 2023 của Cục 

HKVN. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức Cục 

Hàng không Việt Nam năm 2023:   

(Theo phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3. Các Thành viên Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3: 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Chủ tịch Hội đồng; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Các Thành viên HĐTD; 

- Trang tin điện tử Cục HKVN; 

- Lưu VT, TCCB, HĐTT. 

       T.M HỘI ĐỒNG  

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

      PHÓ CỤC TRƯỞNG 

      Đinh Việt Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số  05/QĐ - HĐTD ngày 11/9/2023 của  

Hội đồng tuyển dụng công chức Cục HKVN năm 2023) 
 

TT Tên vị trí dự tuyển Danh mục tài liệu tham khảo 

A TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

I Phòng Quản lý hoạt động bay 

1 Khí tượng hàng không 1. Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 

(về mạng lưới quan trắc KTTV quốc gia và quan 

trắc chuyên dùng), Trách nhiệm của Bộ GTVT 

(Điều 52);  

2. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 – được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13 (Dịch vụ khí tượng, dịch vụ 

bảo đảm hoạt động bay); 

3. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP và Nghị định 

số 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 38 quy 

định chi tiết một số điều của Luật KTTV (liên 

quan đến quan trắc sân bay dân dụng) 

4. Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT và Thông 

tư số 32/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 

TT19 về quản lý và bảo đảm hoạt động bay – về 

dịch vụ khí tượng hàng không. 

2 Bản đồ và sơ đồ hàng không 1. Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 

ngày 14/6/2018 của Quốc hội; 

2.  Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 

13/3/2019 của Chính phủ và Nghị định số 

136/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ27 quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản 

đồ; 

3.   Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT và Thông 

tư số 32/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung 

TT19 về quản lý và bảo đảm hoạt động bay (nội 

dung liên quan đến bản đồ, sơ đồ, dữ liệu hàng 

không). 

II Phòng Vận tải hàng không 

1 Cấp phép bay 1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 



2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Hàng không dân dụng Việt Nam số 

61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

3. Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 

04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về 

quản lý hoạt động bay; 

4. Quyết định số 1146/QĐ-CHK ngày 

31/5/2022 của Cục Hàng không Việt Nam ban 

hành Hướng dẫn phối hợp giữa các cơ quan Cục 

Hàng không Việt Nam trong công tác cấp phép 

bay đi/đến các cảng hàng không Việt Nam; 

5. Quyết định số 504/QĐ-CHK ngày 21/3/2023 

của Cục Hàng không Việt Nam về việc sửa đổi 

Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 

1146/QĐ-CHK ngày 31/5/2022 về việc ban 

hành hướng dẫn phối hợp giữa các cơ quan Cục 

Hàng không Việt Nam trong công tác cấp phép 

bay đi/đến các cảng hàng không Việt Nam; 

6. Quyết định số 1076/QĐ-CHK ngày 

23/5/2023 của Cục Hàng không Việt Nam ban 

hành hướng dẫn về phân cấp, triển khai cấp, sửa 

đổi phép bay đối với chuyến bay dân dụng; 

7. Quyết định số 1819/QĐ-CHK ngày 

29/8/2023 của Cục Hàng không Việt Nam về 

việc ủy quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay. 

III Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay 

1 Tiêu chuẩn đủ điều kiện bay 

của tàu bay 

1. Luật  Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 - được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

2. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 

12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức 

trách hàng không; 

3. Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 

18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký 

quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay; 

4. Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 

09/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai 

nạn tàu bay; 

5. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 

27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không 

dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 

và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 

31/3/2016, Thông tư 21/2017/TT-BGTVT ngày 



30/6/2017, Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT 

ngày 11/12/2018, Thông tư số 42/2020/TT-

BGTVT ngày 31/12/2020 và Thông tư 

11/2022/TT-BGTVT ngày 29/06/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn 

Hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 

thác tàu bay. 

2 Kiểm tra, giám sát công tác 

giám định sức khỏe nhân 

viên hàng không 

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 – được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

2. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 

12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức 

trách hàng không; 

3. Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 

18/8/2015 của Chính phủ quy định đăng ký 

quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay; 

4. Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 

09/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai 

nạn tàu bay; 

5. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 

27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không 

dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 

và Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 

31/3/2016, Thông tư 21/2017/TT-BGTVT ngày 

30/6/2017, Thông tư số 56/2018/TT-BGTVT 

ngày 11/12/2018, Thông tư số 42/2020/TT-

BGTVT ngày 31/12/2020 và Thông tư 

11/2022/TT-BGTVT ngày 29/06/2022 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn 

Hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai 

thác tàu bay; 

6.  Thông tư số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT 

ngày 05/11/2012 Thông tư liên tịch 

18/2012/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Y tế, Bộ 

Giao thông vận tải về việc quy định tiêu chuẩn 

sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện 

đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe 

cho nhân viên hàng không.  

IV Phòng An ninh hàng không 

1 Giám sát an ninh hàng 

không 

1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam  số 

66/2006/QH11 – được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

2. Luật phòng chống khủng bố số 

28/2013/QH13; 



3. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 

12/8/2015 của Chính phủ quy định về nhà chức 

trách hàng không 

4. Nghị định số 93/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 

11 năm 2022của Chính phủ về quản lý bảo đảm 

an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không; 

5. Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 

12 năm 2022 và Nghị định số 89/2019/NĐ-CP, 

Nghị định số 64//2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

NĐ92 của Chính phủ quy định về các ngành, 

nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực 

hàng không dân dụng; 

6. Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 

10 năm 2015 của Chính phủ về an ninh hàng 

không; 

7. Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày ngày 25 

tháng 01 năm 2021 nghị định về khai thác cảng 

hàng không, sân bay; 

8.  Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông 

vận tải quy định chi tiết về chương trình an ninh 

hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh 

hàng không Việt Nam; 

9. Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 

tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ giao thông 

vận tải quy định chi tiết về chương trình an ninh 

hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh 

hàng không Việt Nam; 

10.  Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20 

tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ giao 

thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo 

đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang; 

11. Thông tư 34/2022/TT-BGTVT ngày 22 

tháng 12 năm 2022 của Bộ giao thông vận tải 

Quy định về chương trình đào tạo, huấn luyện 

an ninh hàng không Việt Nam; 

12. Thông tư 23/2023/TT-BGTVT ngày 17 

tháng 07 năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải 

quy định về chế độ lao động, kỷ luật lao động 

đặc thù đối với nhân viên hàng không. 

V Phòng Khoa học, công nghệ và Môi trường 



1 Quản lý khoa học và công 

nghệ (gồm cả hoạt động và 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ) 

1. Luật Khoa học và công nghệ số 

29/2013/QH13 và Luật số 28/2018/QH14 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan 

đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2019. 

2. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 

68/2006/QH11 và Luật số 35/2018/QH14 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 

đến quy hoạch. 

3. Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 

25/01/2021 về quản lý, khai thác cảng hàng 

không, sân bay. 

4. Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN ngày 

15/9/2022 của Bộ Khoa học và công nghệ quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc 

gia. 

5. Thông tư số 24/2021/TT-BGTVT của Bộ 

Giao thông vận tải ngày 22/11/2021 quy định 

về Quản lý, bảo trì công trình hàng không. 

VI Phòng Tổ chức cán bộ 

1 Quản lý nguồn nhân lực 1. Luật Cán bộ, công chức  số 58/2010/QH12; 

Luật  số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên 

chức; 

2.  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 – được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị 

định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định 

chất lượng đầu vào công chức; 

4.  Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 

24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

GTVT; 

5. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức; 

6. Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2023-ND-CP-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2023-ND-CP-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-06-2023-ND-CP-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-cong-chuc-524935.aspx


của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức ;   

7. Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định về các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực hàng không dân dụng; 

8. Nghị định số 89/2019/NĐ-CP ngày 

15/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ quy định về các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh 

vực hàng không dân dụng và Nghị định số 

30/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013/NĐ-CP về 

kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt 

động hàng không chung; 

9. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc 

làm và biên chế công chức; 

10. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, 

viên chức; 

11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 

ngày13/8/2020 của Chinh phủ quy định về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức; 

12. Nghị định 48/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị 

định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán 

bộ, công chức; 

13. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 

12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức 

trách hàng không; 

14. Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 

02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ 

chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, 

thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức; 

15. Thông tư số 3/2023/TT-BNV Hướng dẫn 

một số quy định của Nghị định số 

101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 

của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức và Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức;  

16. Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 

14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về 

nhân viên hàng không, đào tạo, huấn luyện và 

sát hạch nhân viên hàng không; 

17. Thông tư số 35/2022/TT-BGTVT ngày 

17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông  số 10/2018/TT-

BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GTVT quy định về nhân viên hàng không, đào 

tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng 

không; 

16. Thông tư 34/2022/TT-BGTVT ngày 22 

tháng 12 năm 2022 của Bộ giao thông vận tải 

Quy định về chương trình đào tạo, huấn luyện 

an ninh hàng không Việt Nam; 

18. Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 

29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục HKVN; 

19. Quyết định số 343/QĐ-BGTVT ngày 

29/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê 

duyệt tạm thời vị trí việc làm các tổ chức hành 

chính thuộc Cục Hàng không; 

20. Quyết định số 777/QĐ-CHK ngày 

14/4/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không 

Việt Nam về việc phê duyệt tạm thời bản mô tả 

công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện 

khác, khung năng lực; cơ cấu ngạch công chức 

các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không 

Việt Nam. 

VII Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế  

1 Pháp chế 1. Luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

2. Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

3.  Luật  Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 ngày 22/6/2006; 

4.  Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không 

dân dụng Việt Nam Luật số 66/2006/QH11; 



5.  Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH13 ngày 

16/4/2012 Pháp điển hệ thống quy phạm pháp 

luật; 

6.  Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ 

chức pháp chế; 

7.  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

8. Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 34 ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật; 

9.  Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; 

10.  Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; 

11.  Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

12.  Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

13.  Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

14.  Nghị định 66/2015/NĐ-CP ngày 12/8/2015 

của Chính phủ quy định về nhà chức trách hàng 

không; 

15.  Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 

20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ngày 20/10/2022 quy định về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận 

tải; 

16.  Quyết định số 651/QĐ- BGTVT ngày 

29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 



quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam. 

2 Hợp tác quốc tế 1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 

66/2006/QH11 – được sửa đổi bổ sung bởi Luật 

số 61/2014/QH13; 

2. Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13; 

3. Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14; 

4. Công ước về hàng không dân dụng quốc tế 

(Công ước Chicago 2944); 

5.  Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 

của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; 

6.  Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 

của Ban chấp hành Trung ương khóa XII.  Về 

thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong 

bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới; 

7. Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 

07/9/2015 về Quản lý hoạt động thông tin Đối 

ngoại; 

8. Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 

12/8/2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức 

trách hàng không; 

9. Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 

30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện 

Thoả thuận quốc tế nhân danh Tổng cục, Cục 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở 

khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức; 

10.  Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/02/2020 về tổ chức, quản lý hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Việt Nam; 

11.  Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 07/01/2016 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược 

tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm 

nhìn 2030; 

12. Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 

29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục HKVN. 

VIII Văn phòng Cục HKVN 

1 Hành chính - Văn phòng 1. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước số 

29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 của Quốc hội; 



2.Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; 

3. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chinh và Nghị định số 107/2021/NĐ-

CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung NĐ 61. 

4. Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 

của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông 

tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà 

nước trên môi trường mạng. 

5. Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/03/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi 

mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC. 

6. Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định 

một số nội dung và biện pháp thi hành trong số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử. 

7. Quyết định số 651/QĐ-BGTVT ngày 

29/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam. 

8. Quyết định số 2177/QĐ-CHK ngày 

28/11/2016 của Cục trưởng Cục Hàng không 

Viêt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham 

mưu, giúp việc Cục trưởng Cục HKVN. 

B TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG 

  1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam năm 2013; 

2. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức  chính 

quyền địa phương số 47/2019/QH14; 

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 63/2020/QH14; 

4. Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 



công chức và Luật Viên chức số 

59/2019/QH14; 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 

2018; 

6. Luật Thực hành, tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2013 

7. Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/9/2016 của Chính  phủ  quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức  của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định 

101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 

123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016; 

8. Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 

24/8/2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ GTVT; 

9. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính  phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

10. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm 

và biên chế công chức; 

11. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức; 

12. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý, kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức; 

13. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

14. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư; 



 

 

15. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ ban hành Chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021-2030; 

16. Quyết định số 1807/QĐ-BGTVT ngày 

02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban 

hành Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa 

công vụ; Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT 

ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT 

về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán 

bộ, công chức, viên chức làm việc trong 

ngành GTVT. 
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